
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 2 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP B3  

Tên giáo viên: Nguyễn Thị Tuyến – Bùi Thị Nhung  

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 03/02 đến 07/02 

Tuần 2 

Từ 10/02 đến 14/02 

Tuần 3 

Từ 17/02 đến 21/02 

Tuần 4 

Từ 24/02 đến 28/02 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

*Cô đón trẻ với thái độ ân cần, niềm nở. 

-Quan tâm đến sức khỏe của trẻ, quan sát nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép 

phù hợp với tình huống, thực hiện đúng các nề nếp, lấy cất ba lô, giày dép đồ dùng cá nhân 

đúng nơi quy định. 

- Thời tiết khắc nghiệt gv nhắc nhở trẻ và phụ huynh trang phục cho phù hợp với thời tiết. 

- Cách mặc áo có khóa. 

* Tập thể dục theo nhạc chung của trường: 

- Tay : Đưa lên cao, ra phía trước, sang ngang 

- Bụng - lườn : Nghiêng người sang bên 

- Chân : Đứng, một chân đưa lên trước, khuỵu gối 

- Bật : Bật sang 2 bên.   

 

Trò chuyện 

* Trò chuyện với trẻ, hướng trẻ nhận góc chơi trẻ thích. 

- Giáo dục trẻ biết chăm sóc yêu quý các loại cây xanh. 

- Trò chuyện với trẻ về cây xanh quanh bé. 

- Trò chuyện với trẻ về vườn hoa của bé. 

- Bé vui đón tết. 

- Trò chuyện với trẻ về các loại quả. 

- Giáo dục trẻ biết làm việc cá nhân và phối hợp với bạn. 

- Cho trẻ nghe các bài hát về các loại hoa, quả, xem video, tranh ảnh về các loại hoa quả. 

* Trò chuyện với trẻ về tình yêu thiên nhiên, có hành động cụ thể phù hợp bảo vệ môi trường: 

Không bẻ cành, ngắt hoa, không xả rác bừa bãi.   

 

Hoạt động học T2 

Hoạt động tạo hình 

Tô nét và tô màu quả 

bí ngô (MT98)   

Hoạt động văn học 

Thơ: "Hoa mào gà".   

Hoạt động tạo hình 

Ghép hình tạo thành 

phương tiện giao thông 

(MT38)   

Hoạt động văn học 

Thơ: "Đèn giao thông"   

MT89, 

MT3, 

MT98, 

MT35, 



T3 

Hoạt động âm nhạc 

DH: "Xúc sắc, xúc xẻ" 

NH: Quê hương tươi 

đẹp 

TC: Tai ai tinh. 

(MT89)   

Hoạt động âm nhạc 

DH: "Mùa xuân đến 

rồi" 

NH: Quê hương tươi 

đẹp 

TC: Tai ai tinh.   

Hoạt động âm nhạc 

DVĐ: Đi xe đạp 

NH: Em đi qua ngã tư 

đường phố 

TC: Nghe âm thanh 

đoán tên phương tiện 

giao thông.   

Hoạt động âm nhạc 

Hoạt động âm nhạc 

DH: Em đi chơi thuyền 

NH: Lá thuyền ước mơ 

TC: Nghe đoán tên 

phương tiện giao thông   

MT48, 

MT5, 

MT26, 

MT38, 

MT37 

T4 

Hoạt động làm quen 

với toán 

Đo dung tích bằng 1 

đơn vị đo   

Hoạt động làm quen 

với toán 

Sắp xếp theo quy tắc 

của 3 đối tượng 

(MT35)   

Hoạt động làm quen 

với toán 

Ôn số lượng trong 

phạm vi 5   

Hoạt động làm quen 

với toán 

Khối vuông, Khối chữ 

nhật (MT37)   

T5 

Hoạt động vận động 

VĐCB: Đi theo đường 

dích dắc có 4 - 5 vật 

chuẩn (MT3)   

Hoạt động vận động 

VĐCB: Bật liên tục 

qua các vòng   

Hoạt động vận động 

Chạy liên tục 15 m 

trong vòng 10 giây 

(MT5)   

Hoạt động vận động 

Hoạt động vận động 

VĐ: Đập bóng và bắt 

bóng 

TC: Mèo đuổi chuột   

T6 

Hoạt động khám phá 

Bé với các trò chơi dân 

gian   

Hoạt động khám phá 

Bé tìm hiểu về " Lễ hội 

mùa xuân, Lễ Hội 

Chùa Hương" (MT48)   

Hoạt động khám phá 

Trò chuyện PTGT 

đường bộ (MT26)   

Hoạt động khám phá 

Tìm hiểu về PTGT 

đường thủy 

TC: Gấp thuyền giấy   

Hoạt động ngoài 

trời 

* Thứ 2:  

- HĐCCĐ: Chăm, bón 

cây ngoài sân trường. 

(MT81) 

- TCVĐ: Gắp cua bỏ 

giỏ 

- Chơi tự do. 

* Thứ 3:  

* Thứ 2:  

- HĐCCĐ: QS Cây ăn 

quả ở vườn trường  

- TCVĐ: Mèo đuổi 

chuột 

- Chơi tự do.  

* Thứ 3:  

 * Thứ 2:  

- HĐCCĐ: QS các loại 

hoa ở vườn trường  

- TCVĐ: Mèo đuổi 

chuột 

- Chơi tự do.  

* Thứ 3:  

* Thứ 2:  

- HĐCCĐ: Đọc thơ: 

Hoa mào gà 

- TCVĐ: Mèo đuổi 

chuột 

- Chơi tự do.  

* Thứ 3:  

MT81, 

MT64 



- HĐCCĐ: Đọc thơ: vè 

"Xúc xắc xúc xẻ"; "Tết 

đang vào nhà", cây 

đào, … 

- TCVĐ: Gắp cua bỏ 

giỏ 

- Chơi tự do.  

* Thứ 4:  

 - HĐCCĐ: Đọc đồng 

giao gánh gánh gồng 

gồng 

- TCVĐ: Nhảy bao bố 

- Chơi tự do. 

* Thứ 5:  

- HĐCCĐ: Dạo chơi 

trong sân trường. 

- TCVĐ: Ném vong 

vào cổ chai 

- Chơi tự do.  

* Thứ 6:  Giao lưu TT 

với lớp B4 

* TCVĐ: 

- Dung dăng dung dẻ 

* Chơi tự do  

- HĐCCĐ: Đọc thơ: 

cây đào 

- TCVĐ: Kéo co 

- Chơi tự do.  

* Thứ 4:   

- HĐCCĐ: Xem sách 

truyện (MT64) 

- TCVĐ: Gắp cua bỏ 

giỏ 

- Chơi tự do.  

* Thứ 5:   

- HĐCCĐ: Video các 

lễ hội hoạt động trong 

mùa xuân. 

- TCVĐ: Bịt mắt bắt 

dê 

- Chơi tự do.  

* Thứ 6:   

- HĐCCĐ: Lau lá cây 

ngoài sảnh 

- TCVĐ: Giao lưu TT 

với lớp B1 

- Chơi tự do.  

  

- HĐCCĐ: Đọc thơ: 

Hoa mào gà 

- TCVĐ: Gánh lúa về 

làng 

- Chơi tự do.   

* Thứ 4:   

- HĐCCĐ: Cho trẻ 

nghe các bài hát Vườn 

cây nhà bé 

- TCVĐ: Chuyền bóng 

- Chơi tự do.  

* Thứ 5:   

- HĐCCĐ: Cho trẻ xem 

thời tiết hôm nay 

- TCVĐ: Đá bóng vào 

gôn 

- Chơi tự do.  

* Thứ 6:   

- HĐCCĐ: Nhặt lá 

vàng quanh sân trường 

- TCVĐ: Giao lưu TT 

với lớp B2 

- Chơi tự do.  

- HĐCCĐ: Kể chuyện: 

Chuyến du lịch của chú 

gà trống choai 

- TCVĐ: Chi chi chành 

chành 

- Chơi tự do.  

* Thứ 4:  

 - HĐCCĐ: Trò chuyện 

về lợi ích của cây xanh 

- TCVĐ: Lộn cầu vồng 

- Chơi tự do.  

* Thứ 5:   

- HĐCCĐ: Gấp bánh 

chưng bằng lá cây 

- TCVĐ: Bắt chước tạo 

dáng 

- Chơi tự do.  

* Thứ 6:   

- HĐCCĐ: Lau đồ chơi, 

kệ góc 

- TCVĐ: Kéo cưa lừa 

xẻ 

- Chơi tự do.   

Hoạt động chơi góc 

* Thứ 2, thứ 4, thứ 6: 

- Góc tạo hình (Góc 

trọng tâm): Làm hoa 

tặng ông bà, bố mẹ 

(T2) 

- Góc học tập (Góc 

trọng tâm): cho trẻ nối 

chữ (T4) 

* Thứ 3, thứ 5, thứ 6: 

- Góc âm nhạc (Góc 

trọng tâm): Hát và vận 

động các bài hát về 

Tết, mùa xuân (T3) 

- Góc học tập (Góc 

trọng tâm): hát bài bé 

làm phi công (T5) 

* Thứ 2, thứ 4, thứ 6: 

- Góc tạo hình (Góc 

trọng tâm): Tô màu 

máy bay (T2) 

- Góc Steam (Góc trọng 

tâm): Sử dụng đồ dung 

ăn uống thành thạo 

(T4) 

* Thứ 3,Thứ 4, th 5: 

- Góc âm nhạc (Góc 

trọng tâm): Hát bài anh 

phi công ơi, đi xe đạp 

(T3) 

- Góc âm nhạc (Góc 

trọng tâm): En đi chơi 

thuyền (T5) 

 



- Góc Steam (Góc 

trọng tâm): Trang trí 

bao tải (T6) 

- Góc học tập: Cho trẻ 

làm bài tập nối 

- Âm nhạc: Hát múa 

Sắp đến tết rồi 

 - Góc văn học: Tập kể 

chuyện 

- Góc phân vai: Đóng 

vai cô bán hang, Bày 

mâm ngũ quả 

- Góc thiên nhiên: 

Tưới cây, lau lá cây. 

  

- Góc Steam (Góc 

trọng tâm): Sử dụng đồ 

dung ăn uống thành 

thạo (T6) 

- Góc Kỹ năng: Cách 

đi đeo ba lô 

- Bác sĩ: Khám bệnh 

cho bệnh nhân 

- Góc văn học: Xem 

tranh ảnh về các hình 

ảnh, hoạt động về ngày 

Tết Nguyên Đán 

- Góc phân vai: Nấu 

ăn. 

- Góc xây dựng: 

Xây dựng vườn rau 

sạch.   

- Góc học tập (Góc 

trọng tâm): Cho trẻ tô 

màu, làm bài tập và 

chơi các trò chơi khối 

vuông, phân biệt hình 

vuông và hình chữ nhật 

(T6) 

- Góc kỹ năng: vứt rác 

đúng nơi quy định 

- Âm nhạc: nghe âm 

thanh của các phương 

tiện giao thông. 

- Góc văn học: Xem 

tranh ảnh về các 

phương tiện giao thông 

đường bộ 

- Góc phân vai: Nấu ăn. 

- Góc Xây dựng: 

Xây dựng ngã 4 đường   

- Góc Steam (Góc trọng 

tâm): Đan nong mốt 

(T6) 

- Góc học tập: làm bài 

tập nối 

- Góc Steam: Cách rót 

nước 

- Góc văn học: Xem 

tranh ảnh về phương 

tiện giao thông 

- Góc phân vai: Nấu ăn. 

- Góc xây dựng: 

Xây dụng ngã tue 

đường phố   

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

* Hoạt động ăn: 

- Trẻ kê bàn, trực nhật giúp cô. Biết rửa tay bằng xà phòng, cách rửa tay,lau mặt đúng cách 

- Khuyến khích, động viên trẻ ăn hết suất 

- Sử dụng đồ dùng ăn uống thành thạo  

* Hoạt động cho trẻ ngủ trưa: 

- Trước giờ ngủ: Cho trẻ nghe nhạc không lời, đọc truyện cho trẻ nghe 

- Trong giờ ngủ: GV trực trưa bao quát và điều chỉnh tư thế ngủ cho trẻ 

- Sau giờ ngủ trưa: Vận động nhạc nhẹ nhàng, cất đồ cá nhân của trẻ,  

* HĐ vệ sinh: 

- Không để tràn nước khi rửa tay, tắt quạt, tắt điện khi ra khỏi phòng (MT84)   

MT84 

Hoạt động chiều 

* Thứ 2:  

- Cho trẻ chơi trò chơi 

dân gian: Mèo đuổi 

chuột 

* Thứ 2:  

- Trò chuyện Về các 

loài hoa mùa xuân; 

* Thứ 2: 

- Trò chuyện xe ô tô 

- Chơi tự do. 

* Thứ 2:  

- Cô đọc truyện cho trẻ 

nghe 

- Chơi tự do. 

MT51 



- Chơi tự do. 

- Nêu gương cuối ngày 

* Thứ 3:  

- Cho trẻ làm một số 

đồ dùng, đồ chơi trang 

trí lớp học cùng cô 

- Chơi tự do. 

- Nêu gương cuối ngày 

* Thứ 4:   

- Dạy trẻ hát các bài 

hát: Sắp đến tết rồi, Bé 

chúc xuân, Chúc tết, 

Ngày tết quê em… 

* Thứ 5:   

Dạy trẻ đọc 1 số bài 

thơ: Hoa mào gà; Cây 

đào... 

- Chơi tự do. 

- Nêu gương cuối ngày 

* Thứ 6:   

Cho trẻ xem video 

ngày tết Nguyên đán 

- Chơi tự do. 

- Nêu gương cuối tuần 

Các lễ hội có trong 

mùa xuân... 

- Chơi tự do. 

- Nêu gương cuối ngày 

* Thứ 3:  

Cho trẻ làm quen với 

cách đọc các từ đơn 

giản như: rau quả, đồ 

gỗ, con vật. (MT51) 

- Chơi tự do. 

- Nêu gương cuối ngày 

* Thứ 4:   

Biết hành vi đúng- sai 

trong thực hiện bảo vệ 

môi trường, chăm sóc 

cây xanh, cùng cô 

chăm sóc cây xanh, 

nhặt lá vàng. 

- Chơi tự do. 

- Nêu gương cuối ngày 

* Thứ 5:   

- Làm bài tập trong 

sách làm quen với chữ 

cái u, ư 

- Chơi tự do. 

- Nêu gương cuối ngày 

* Thứ 6:   

- Kỹ năng sống: " Hãy 

nói lời yêu thương" 

- Chơi tự do. 

- Nêu gương cuối tuần 

  

- Nêu gương cuối ngày 

* Thứ 3:  

- Hướng dẫn nhắc nhở 

trẻ không để tràn nước 

khi rửa tay, tắt quạt, tắt 

điện khi ra khỏi phòng. 

- Chơi tự do. 

- Nêu gương cuối ngày 

* Thứ 4:   

-  Trẻ làm hoàn thiện 

một số bài vở: vở tạo 

hình 

- Chơi tự do. 

- Nêu gương cuối ngày 

* Thứ 5:   

- Cho trẻ xem một số 

chương trình thiếu nhi 

trên ti vi. 

- Chơi tự do. 

- Nêu gương cuối ngày 

* Thứ 6:   

Đọc truyện cho trẻ 

nghe 

- Chơi tự do. 

- Nêu gương cuối tuần 

- Nêu gương cuối ngày 

* Thứ 3:  

- Hướng dẫn nhắc nhở 

trẻ đi vệ sinh cần xả 

nước 

- Chơi tự do. 

- Nêu gương cuối ngày 

* Thứ 4:   

Nặn chiếc thuyền 

* Thứ 5:   

Cho trẻ xem một số 

chương trình thiếu nhi 

trên ti vi. 

- Chơi tự do. 

- Nêu gương cuối ngày 

* Thứ 6:   

- Cho trẻ chơi các trò 

chơi dân gian như: mèo 

đuổi chuột 

- Chơi tự do. 

- Nêu gương cuối tuần 



Chủ đề - Sự kiện  
Bé với các trò chơi dân 

gian  

Lễ hội mùa xuân (Lễ 

hội Chùa Hương)  
Bé với PTGT đường bộ  

- Bé với PTGT đường 

thủy (DA: PTGT đường 

thủy)  

 

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 

 
ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

- Kế hoạch tháng phù hợp với chủ đề, sự kiện 

- Các hoạt động hàng ngày đúng thời khoá biểu 

- Kế hoạt động hàng ngày đúng phương pháp 

Đã duyệt 

Phó hiệu trưởng CM 

Nguyễn Thị Lê  

   

 

 


